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Công Trình: GUDIAN

TP. HCM_NGÀY: 20/05/2021

STT
TÊN SẢM PHẨM Diễn Giaỉ Chi Tiết ĐVT

KL 
THỰC 

TẾ
Đơn Giá Thành Tiền GHI CHÚ

1 TRẦN THẠCH CAO
Cung cấp và thi công trần thạch cao chìm 
khung xương thường, tấm thạch cao vĩnh 
tường.

m2 149.4     160,000 23,904,000

2
VÁCH THẠCH CAO 

2 MẶT 

Cung cấp và thi công vách thạch cao 2 
mặt khung xương phổ thông tấm thạch 
cao dày 9ly bao gồm vật tư nhân công 
hoàn thiện.

m2 26.25         270,000 7,087,500

3

Cung cấp và thi công vách thạch cao 1 
mặt khung xương 65_66mm phổ thông 
tấm thạch cao dày 9ly bao gồm vật tư 
nhân công hoàn thiện.

m2 23.5       205,000 4,817,500

4

Cung cấp và thi công vách thạch cao 1 
mặt khung xương trần phổ thông không 
lắp tấm bao gồm vật tư nhân công hoàn 
thiện.

m2 82.3       175,000 14,400,750

5 CỬA THĂM TRẦN
cung cấp và thi công cửa thăm trần tiêu 
chuẩn (600x600) bao gồm vật tư nhân 
công hoàn thiện

bô 3.0         600,000 1,800,000

6
SƠN NƯỚC NỘI 

THẤT

Bả 2 lớp bột matic, sơn 2 lớp sơn nội thất 
dulux inspire hoặc jutun trắng hoàn 

thiện bao gồm vật tư nhân công dụng cụ 
thi công

m2 71 100,000 7,100,000

7
SƠN NƯỚC NGOẠI 

THẤT

Bả 2 lớp bột matic, sơn 2 lớp sơn ngoại 
thất dulux inspire hoặc jutun trắng hoàn 
thiện bao gồm vật tư nhân công dụng cụ 

thi công

m2 59 100,000 5,900,000

8
TỔNG CỘNG: 59,109,750

GHI CHÚ:

* Tất cả sảm phẩm bảo hành kỹ thuật 1 năm kể từ ngày bàn giao.
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